
Thứ Buổi

Đồ họa K10 TKTT K10 LT TKTTK10A LT TKTTK10B SPMT K9 Đồ họa K9

SV 6 2 3 1 3 4

Sáng Nghỉ tự đào tạo

Tiếng Anh 2

Tiết 1-3

Thầy Nguyên

Tuần 6-21       

P301B                             

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Nghiệp vụ sư phạm 1

Cô Hồng

Cô Hương

Tiết 3-4

Tuần 1-16

P302C

Thiết kế 2

Thầy Thành (TC1,2)

Cô Ngoan (TC3)

Thầy Trường (TC4)

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng đồ họa

Chiều

Kinh tế chính trị

Tiết 1-2

Cô Phượng

Tuần 6-21

P301B

Kinh tế chính trị

Tiết 1-2

Cô Phượng

Tuần 6-21

P301B

Hình họa 3

Thầy Quang (TC1)

Thầy Linh (TC2)

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P103C

Hình họa 3

Thầy Quang (TC1)

Thầy Linh (TC2)

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P103C

Hình họa 3

Thầy Quang (TC1)

Thầy Linh (TC2)

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P103C

Hình họa 3

Thầy Quang (TC1)

Thầy Linh (TC2)

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P103C

Sáng

Tiếng Anh 2                                                  

Tiết 1-3                                                                 

Thầy Nguyên                                                     

Tuần 6-21  

P301B                             

Công nghệ cắt may sơ 

mi nam, nữ

Thầy Vũ

Tiết 1-4

Tuần 6-21

Xưởng thời trang

Công nghệ cắt may sơ 

mi nam, nữ

Thầy Vũ

Tiết 1-4

Tuần 6-21

Xưởng thời trang

Công nghệ cắt may sơ 

mi nam, nữ

Thầy Vũ

Tiết 1-4

Tuần 6-21

Xưởng thời trang

Trang trí 3

Thầy Tý (TC1)

Thầy Tĩnh (TC2)

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P103C

Nghệ thuật chữ

Thầy Chung

Tiết 1-4

Tuần 1-8

Xưởng đồ họa

Chiều

Nghiên cứu thiên nhiên

Cô Ngoan

Tiết 1-3

Tuần 1-16

P105C

Nghỉ tự đào tạo

Công nghệ cắt may 

váy - áo dài

Thầy Vũ;

Tuần 9-16

Xưởng thời trang

Tiết 1-4

Công nghệ cắt may 

váy - áo dài

Thầy Vũ;

Tuần 9-16

Xưởng thời trang

Tiết 1-4

Nghỉ tự đào tạo

Cơ sở tạo hình 2

Thầy Trường

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng đồ họa
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Sáng

Hình họa 1

Thầy Quang (TC1)

Thầy Linh (TC2)

Tiết 1-4

Tuần 6-21

P103C

Hình họa 1

Thầy Quang (TC1)

Thầy Linh (TC2)

Tiết 1-4

Tuần 6-21

P103C

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Tư tưởng  HCM

Tiết1-2

Cô Vũ Oanh

Tuần 1-16 

P306B

Tư tưởng  HCM

Tiết1-2

Cô Vũ Oanh

Tuần 1-16 

P306B

Chiều

Phương pháp NCKH                                             

Tiết 1-2

Cô Hà                                                           

Tuần 6-21

P301B      

Phương pháp NCKH                                

Tiết 1-2

Cô Hà                                                            

Tuần 6-21

P301B      

Hình họa 4

Thầy Tĩnh (TC1)

Thầy Thắng (TC2)

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P103C

Nghỉ tự đào tạo

Sáng

Nghiên cứu thiên nhiên

Cô Ngoan

Tiết 1-3

Tuần 1-16

P105C

Công nghệ cắt may sơ 

mi nam, nữ

Thầy Vũ

Tiết 1-4

Tuần 6-13

Xưởng thời trang

Công nghệ cắt may sơ 

mi nam, nữ

Thầy Vũ

Tiết 1-4

Tuần 6-13

Xưởng thời trang

Công nghệ cắt may sơ 

mi nam, nữ

Thầy Vũ

Tiết 1-4

Tuần 6-13

Xưởng thời trang

Bố cục 3

Thầy Quang

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P103C

Nghệ thuật chữ

Thầy Chung

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng đồ họa

Chiều

Giáo dục thể chất 2,3

Thầy Hanh

Tiết 3-4

Tuần 6-21

SB

Giáo dục thể chất 2,3

Thầy Hanh

Tiết 3-4

Tuần 6-21

SB

Công nghệ cắt may 

vay - áo dài

Thầy Vũ

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng thời trang

Công nghệ cắt may 

vay - áo dài

Thầy Vũ

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng thời trang

Phương pháp dạy 

họcmĩ thuật

Thầy Tĩnh

Tiết 1-4

Tuần 1-18

P205C

Thiết kế 2

Thầy Thành (TC1,2)

Cô Ngoan (TC3)

Thầy Trường (TC4)

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng đồ họa
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Sáng

Giải phẫu tạo hình

Thầy Tý

Tiết 1-4

Tuần 6-21

P104C

Giải phẫu tạo hình

Thầy Tý

Tiết 1-4

Tuần 6-21

P104C

Đồ họa vi tính

Thầy Thành

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng đồ họa

Thiết kế 3

Cô Ngoan

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng đồ họa

Chiều Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Luật xa gần

Thầy Việt Anh

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P103C

Nghỉ tự đào tạo
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NĂM 3

TKTT K9 Đồ họa K8 TKTTK6 Đồ họa K6

3 5 3 3

Đồ họa vi tính

Thầy Trường

Thầy Chung

Cô Ngoan

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng ĐH

Lịch sử mĩ thuật thế 

giới

Lê Thị Minh Thư

Tiết 1-3

Tuần 3-16

P306C

Thực tập tốt 

nghiệp;

Đồ án tốt nghiệp

Khoa lập kế hoạch 

báo cáo phòng 

QLĐT

Thực tập tốt 

nghiệp;

Đồ án tốt nghiệp

Khoa lập kế 

hoạch báo cáo 

phòng QLĐT

Hình họa 3

Thầy Quang (TC1)

Thầy Linh (TC2)

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P103C

Thiết kế 5

Thầy Chung

Thầy Trường

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng đồ họa

Thực tập tốt 

nghiệp;

Đồ án tốt nghiệp

Khoa lập kế hoạch 

báo cáo phòng 

QLĐT

Thực tập tốt 

nghiệp;

Đồ án tốt nghiệp

Khoa lập kế 

hoạch báo cáo 

phòng QLĐT

Thiết kế thời trang trẻ 

em

Cô Thúy

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng thời trang

Hình họa 5

Thầy Quang (TC1)

Thầy Linh (TC2)

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P104C

Thực tập tốt 

nghiệp;

Đồ án tốt nghiệp

Khoa lập kế hoạch 

báo cáo phòng 

QLĐT

Thực tập tốt 

nghiệp;

Đồ án tốt nghiệp

Khoa lập kế 

hoạch báo cáo 

phòng QLĐT

Công nghệ cắt may 

váy - áo dài

Thầy Vũ;

Tuần 9-16

Xưởng thời trang

Tiết 1-4

Nghỉ tự đào tạo

Thực tập tốt 

nghiệp;

Đồ án tốt nghiệp

Khoa lập kế hoạch 

báo cáo phòng 

QLĐT

Thực tập tốt 

nghiệp;

Đồ án tốt nghiệp

Khoa lập kế 

hoạch báo cáo 

phòng QLĐT
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Tư tưởng  HCM

Tiết1-2

Cô Vũ Oanh

Tuần 1-16 

P306B

Thiết kế 6

Thầy Thành

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng đồ họa

Thực tập tốt 

nghiệp;

Đồ án tốt nghiệp

Khoa lập kế hoạch 

báo cáo phòng 

QLĐT

Thực tập tốt 

nghiệp;

Đồ án tốt nghiệp

Khoa lập kế 

hoạch báo cáo 

phòng QLĐT

Đồ họa vi tính

Thầy Trường; Thầy 

Chung; Cô Ngoan; 

Tuần 1-8

Xưởng ĐH

Lịch sử mĩ thuật 

Việt Nam

Thầy Việt Anh

Tiết 3-4

Tuần 3-16

P303B

Thực tập tốt 

nghiệp;

Đồ án tốt nghiệp

Khoa lập kế hoạch 

báo cáo phòng 

QLĐT

Thực tập tốt 

nghiệp;

Đồ án tốt nghiệp

Khoa lập kế 

hoạch báo cáo 

phòng QLĐT

Cơ sở VHVN                                         

Tiết 1-3                                                           

Thầy Hùng                                                   

Tuần 1-16

P 304C                              

Vẽ kỹ thuật

Thầy Trường

Tiết 1-2

Tuần 1-6

Xưởng đồ họa

Thực tập tốt 

nghiệp;

Đồ án tốt nghiệp

Khoa lập kế hoạch 

báo cáo phòng 

QLĐT

Thực tập tốt 

nghiệp;

Đồ án tốt nghiệp

Khoa lập kế 

hoạch báo cáo 

phòng QLĐT

Công nghệ cắt may 

vay - áo dài

Thầy Vũ

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng thời trang

Nghỉ tự đào tạo

Thực tập tốt 

nghiệp;

Đồ án tốt nghiệp

Khoa lập kế hoạch 

báo cáo phòng 

QLĐT

Thực tập tốt 

nghiệp;

Đồ án tốt nghiệp

Khoa lập kế 

hoạch báo cáo 

phòng QLĐT
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Thiết kế thời trang trẻ 

em

Cô Thúy

Tiết 1-4

Tuần 9-16

Xưởng thời trang

Thiết kế 7

Thầy Chung

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng đồ họa

Thực tập tốt 

nghiệp;

Đồ án tốt nghiệp

Khoa lập kế hoạch 

báo cáo phòng 

QLĐT

Thực tập tốt 

nghiệp;

Đồ án tốt nghiệp

Khoa lập kế 

hoạch báo cáo 

phòng QLĐT

Nghỉ tự đào tạo

Thực tập cuối 

khóa

Khoa lập kế hoạch 

báo cáo phòng 

QLĐT

Thực tập cuối 

khóa

Khoa lập kế 

hoạch báo cáo 

phòng QLĐT
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